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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc hoàn thành thời gian cách ly tập trung 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH  

COVID-19 HUYỆN TUẦN GIÁO 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm về áp dụng cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 

thời gian có dịch; 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/04/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/03/2020 của Bộ Y tế về việc 

ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND huyện 

Tuần Giáo về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1143/QĐ-BCĐ ngày 20/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 về việc áp dụng biện pháp cách ly tập trung; 

Được sự ủy quyền của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

tỉnh Điện Biên; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuần Giáo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Kết thúc thời gian cách ly tập trung đối với 36 trường hợp (F1) tiếp 

xúc với bệnh nhân Covid-19 (Có danh sách kèm theo). 

 Lý do kết thúc: Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu cách ly tập trung và có 

kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính với vi rút SARS-CoV-2.  

Sau khi hoàn thành cách ly tập trung sẽ thực hiện tiếp tục cách ly tại nhà 

theo dõi sức khỏe 7 ngày (kể từ ngày hoàn thành cách ly tập trung). 

 Điều 2. Giao UBND các xã, thị trấn chỉ đạo việc theo dõi, giám sát các 

trường hợp trên thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch đối với người đã kết 

thúc cách ly tập trung về nơi lưu trú trên địa bàn. 



 Trung tâm Y tế huyện chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn giám sát, theo dõi 

sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày 

kết thúc cách ly tập trung). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan 

đơn vị có liên quan và cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhân: 
- Như Điều 4; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Lưu VT. 
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CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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DANH SÁCH HOÀN THÀNH BIỆN PHÁP CÁCH LY TẬP TRUNG 

(Kèm theo Quyết định số:       /QĐ-BCĐ ngày 09/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  

COVID-19 huyện Tuần Giáo) 

  

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Địa chỉ 

Ngày tiếp 

xúc cuối 

cùng 

Ngày thực 

hiện cách ly 

tập trung 

Ngày kết 

thúc cách 

ly tập 

trung 

Lý do hoàn thành cách ly tập 

trung 
Nam Nữ 

1.  Bạc Thị Yến Giang  1990 
Bản Chiềng Chung – thị 

trấn Tuần Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

2.  Quàng Thị Thươi  1989 Bản Ta – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

3.  Cà Thị Hồng  1990 Bản Ngúa – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

4.  Quàng Thị Hiền Trang  1994 
Chiềng Khoang – thị trấn 

Tuần Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

5.  Lò Thị Lả  1993 20/7 – thị trấn Tuần Giáo 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

6.  Lò Thị Hương  1997 
Bản Vánh 1 – 

Chiềng Đông 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

7.  Lò Thị Lả  1989 Vánh 2 – Chiềng Đông 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

8.  Lường Thị Nga  1999 Bản Cọ - Quài Nưa 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

9.  Quàng Thị Hạnh  1996 Bản Ngúa – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

10.  Lò Thị Chương  1994 Bản Hới – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

11.  Lò Thị Phúc  1994 Bản Sảo – Quài Cang 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

12.  Lường Thị Lanh  1992 Bản Cản – Quài Cang 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 



cách ly tập trung 

13.  Tòng Thị Thắm  1989 Lé Xôm – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

14.  Quàng Thị Thanh  1990 Bản Lói – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

15.  Chu Thị Thương  1995 
Khối 20/7 – thị trấn Tuần 

Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

16.  Quàng Thị Hằng  1994 Bản Tân Lập – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

17.  Cà Thị Định  1987 Bản Ta – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

18.  Lê Thị Thu Huyền  1991 
Khối Huổi Củ – thị trấn 

Tuần Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

19.  Lò Thị Lan  1989 
Bản Chiềng Khoang – thị 

trấn Tuần Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

20.  Nguyễn Thị Toán  1984 
Khối Tân Thủy – thị trấn 

Tuần Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

21.  Lò Thị Tuần  1996 
Bản Pú Piếng – Chiềng 

Đông 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

22.  Quàng Thị Phương  1991 
Bản Che Phai 1 – Chiềng 

Sinh 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

23.  Quàng Thị Hạnh  1991 Bản Én Pậu – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

24.  Vũ Thị Mận  1995 
Khối Đồng Tâm – thị trấn 

Tuần Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

25.  Đinh Thị Dịu  1990 Lé Xôm – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

26.  Lò Thị Thiêm  1994 Bản Hiệu – Chiềng Sinh 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

27.  Lường Thị Phượng  1997 
Bản Đông – thị trấn Tuần 

Giáo 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

28.  Hoàng Thị Lan  1997 Bản Sái – Quài Cang 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

29.  Lò Thị Phương Thảo  1999 Bản Én Pậu – Quài Tở 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 



cách ly tập trung 

30.  Quàng Thị Thủy  1997 Bản Sái – Quài Cang 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

31.  Vàng Thị Ro  1996 
Bản Mý Làng B – Phình 

Sáng 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

32.  Lò Thị Thảo  1999 Bản Cang – Quài Nưa 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

33.  Giàng Thị Sùng  1998 Bản Lồng – Tỏa Tình 15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 
Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

34.  Lò Thị É  1990 
Bản Nà Dền – Búng Lao – 

Mường Ẳng 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

35.  Lò Thị Quý  1999 
Bản Tà Cáng – Nà Tấu – 

TP ĐBP 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 

36.  Vàng Thị Mái  1998 
Trung tâm xã Mường Nhà 

– huyện Điện Biên 
15/5/2021 20/5/2021 09/6/2021 

Đã hoàn thành cách ly 21 tại khu 

cách ly tập trung 
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